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1. ĐẶT VẤN ĐỀ 
Nâng cao thành tích, tìm kiếm những con người 

thích hợp với từng môn thể thao chuyên sâu là vấn 
đề mà không chỉ các huấn luyện viên (HLV) quan 
tâm mà ngay với chính từng vận động viên (VĐV). 
Với khoa học thể thao, người ta đã chỉ ra rằng, gen 
chính là một trong những chìa khóa có thể mở ra 
bí ẩn đó. Ai cũng muốn tìm hiểu khả năng của gen 
đóng vai trò ra sao trong việc nâng cao thành tích. 
Các HLV đều muốn biết liệu quá trình đào tạo một 
VĐV có thể giúp họ lựa chọn được người sẽ có cơ 
hội thành công hơn. Các VĐV đều tự hỏi liệu loại 
gen mà họ thừa hưởng có thể giúp hay là hạn chế 
các khả năng của họ khi thực hiện trong các trình độ 
cao của các môn thể thao đa dạng.

Mỗi gen đều có những tiềm năng và chức năng 
riêng nhưng biểu hiện ra bên ngoài như thế nào thì  
phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố khác nhau như môi 
trường, nhu cầu dinh dưỡng, các yếu tố ảnh hưởng, 
… Để biết được những yếu tố đó ảnh hưởng như 
thế nào cần theo dõi và đánh giá ở các trạng thái và 
môi trường khác nhau. Biểu hiện của một gen không 
hoàn toàn độc lập mà chịu sự ảnh hưởng của tổ hợp 
các gen khác nhau có liên quan cũng như gen điều 
hòa biểu hiện khác trong quá trình gen đó biểu hiện 

ra bên ngoài thành một kiểu hình hay đặc tính của 
gen đó.

Chính vì vậy nghiên cứu này có ý nghĩa quan 
trọng trong việc xác định các gen có ảnh hưởng 
đến quá trình tập luyện và thi đấu môn Teakwondo, 
góp phần nâng cao hiệu quả tuyển chọn, huấn luyện 
VĐV.

MỨC ĐỘ BIỂU HIỆN CỦA NHÓM GEN LIÊN QUAN 
ĐIỀU HÒA HÔ HẤP VÀ LƯỢNG OXY TẾ BÀO CỦA
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Tóm tắt: Bằng các phương pháp nghiên cứu thường 
quy và sử dụng công nghệ phân tích Realtime PCR 
phân tích biểu hiện gen, nghiên cứu đã tiến hành 
phân tích ảnh hưởng của quá trình tập luyện lên 
mức độ biểu hiện của nhóm gen liên quan tới điều 
hòa huyết áp, nhịp tim và thần kinh vận động của 
vận động viên đội tuyển quốc gia môn Teawondo. 
Kết quả cho thấy nhóm gen liên quan tới điều hòa 
hô hấp và lượng oxy tế bào có 3 gen xu hướng biểu 
hiện tăng là  EBHX1, PPARD và gen HBB; 01 gen 
không có sự thay đổi là HIF1A
Từ khóa: Gen, Vận động viên Teakwondo, điều 
hòa hô hấp và lượng oxy tế bào 

Summary: Using conventional research methods 
and Realtime PCR technology for gene expression 
analysis, the study analyzed the impact of training 
on the expression levels of genes related to the 
regulation of blood pressure, heart rate, and motor 
neurons in national team Taekwondo athletes. The 
results showed that the genes related to respiratory 
regulation and cellular oxygen levels had three 
genes with increased expression trends: EBHX1, 
PPARD, and HBB; one gene, HIF1A, showed no 
change.
Keywords: Genes, Taekwondo athletes, respiratory 
regulation, cellular oxygen levels
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* Quá trình nghiên cứu: 
- Các phương pháp nghiên cứu được sử dụng: 

phân tích và tổng hợp tài liệu, kiểm tra sư phạm, 
kiểm tra y sinh, toán thống kê

- Tổ chức thí nghiệm
Các nam VĐV đội tuyển quốc gia môn Teakwondo 

được lấy mẫu máu ở các thời điểm trước tập luyện 
và sau tập luyện. Sau đó thực hiện công việc tách 
chiết RNA mẫu máu thông qua các bước sau:

- Chuẩn bị hóa chất và mẫu
- Tách chiết RNA
Sau đó chúng tôi sử  dụng công nghệ phân tích  

Realtime PCR tiến hành phân tích biểu hiện gen của 
các VĐV đội tuyển Teakwondo thông qua thiết bị 
máy PCR AriaMx của Viện Khoa học Thể dục thể 
thao. 

Hình 1. Hệ thống máy máy PCR AriaMx của 
Viện Khoa học TDTT

Máy AriaMx Real-Time PCR System 6 kênh màu 
- Agilent Mỹ - Visitech có chức năng test nhanh, 
dụng cụ đo kiểm, thiết bị thí nghiệm ứng dụng 
những giải pháp công nghệ tiên tiến nhất. Máy Real 
time PCR AriaMx 96 giếng 6 kênh màu - Agilent 
Mỹ là một thiết bị tích hợp phát hiện, phân tích 
kết quả và định lượng, được ứng dụng nhiều trong 
công tác nghiên cứu chuẩn đoán như phân tích kiểu 
gen, phân tích biểu hiện gen, PCR định lượng, định 
lượng tương đối…
2. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN

Để đánh giá mức độ biểu hiện gen, trong nghiên 
cứu này chúng tôi tiến hành lựa chọn 4 gen chính 
liên quan gồm các gen hoạt động điều hòa, hô 
hấp, lượng vận động oxy tế bào, gồm có: EBHX1; 
HIF1A; PPARD; HBB; Các gen trên thuộc 26 gen 
đã được sử dụng trong đánh giá trên thế giới cũng 
như ở Việt Nam. 
2.1. Ảnh hưởng của quá trình tập luyện lên mức 
độ biểu hiện của nhóm gen liên quan tới điều hòa 
hô hấp và lượng oxy tế bào

Cùng với các nhóm gen liên quan tới điều hòa 
nhịp tim, huyết áp và thần kinh vận động thì các 
gen liên quan tới điều hòa hô hấp và lượng oxy tế 
bào cũng có vai trò quan trọng đối với thành tích 
của VĐV. Trong nhóm gen này, kết quả phân tích 
trong bảng 1 đến bảng 4 và hình 2 đã thấy rõ rằng 
EBHX1, PARD và HBB đều có sự biểu hiện gia 
tăng trung bình tương ứng với 6,3; 2,6 và 2,7 (P < 
0,05) lần trong khi đó HIF1A thì không có sự thay 
đổi đáng kể (P > 0,05). Trước đó sự tăng cường biểu 

Bảng 1. Sự thay đổi mức độ biểu hiện gen EBHX1

Thời điểm Số 
lượng

Khoảng giá 
trị (2-∆Ct)

Trung 
vị

Khoảng tin 
cậy CI 95% P

Trước tập luyện 6 0,06 – 0,13 0.06 0.02 – 0.12 P = 0.01

Sau tập luyện 6 0,11 – 0,61 0.38 0.20-0.54

Số lần tăng mức độ biểu hiện 6,3 lần

Bảng 2. Sự thay đổi mức độ biểu hiện của gen HIF1A

Thời điểm Số 
lượng

Khoảng giá trị 
(2-∆Ct) Trung vị Khoảng tin cậy 

CI 95% P

Trước tập luyện 6 0,11 – 0,53 0.31 0.17 – 0.47 P = 0.14

Sau tập luyện 6 0,20 – 0,70 0.45 0.28-0.69

Số lần tăng mức độ biểu hiện Không 
thay đổi
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hiện của các gen này cũng đã được chỉ ra trong các 
nghiên cứu của Popov và cộng sự (2013) ở các VĐV 
Aerobic và nghiên cứu của Mancini (2017) trên các 
VĐV bóng đá. Như vậy có thể thấy rằng, vận động 
trước khi thi đấu đã giúp tăng cường sự hoạt động 

của các gen điều hòa qua hô hấp và lượng oxy tế 
bào ở các VĐV và nó như là một chỉ số quan trọng 
để đánh giá. 

HBB là gen xác định cấu trúc của hai loại chuỗi 
polypeptide trong hemoglobin (Hb) người lớn. Hai 

Bảng 3. Sự thay đổi mức độ biểu hiện của gen PPARD

Thời điểm Số 
lượng

Khoảng giá 
trị (2-∆Ct)

Trung 
vị

Khoảng tin cậy 
CI 95% P

Trước tập luyện 6 0,03 – 0,26 0.12 0.04 – 0,25 P = 0.045

Sau tập luyện 6 0,06 – 0,35 0,31 0,16 – 0,40

Số lần tăng mức độ biểu hiện 2,6 lần

Bảng 4. Sự thay đổi mức độ biểu hiện của gen HBB

Thời điểm Số 
lượng

Khoảng giá 
trị (2-∆Ct) Trung vị Khoảng tin 

cậy CI 95% P

Trước tập luyện 6 0,20 – 0,32 0,20 0.06– 0,30 P = 0.012

Sau tập luyện 6 0,21 – 0,71 0,54 0,32 – 0, 72

Số lần tăng mức độ biểu hiện 2,7 lần

Hình 2. Sự thay đổi về mức độ biểu hiện của các gen tập luyện so với trước tập luyện. (A) gen 
EBHX1, (B) gen HIF1A, (C) PPARA, (D) gen HBB
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chuỗi α cộng với hai chuỗi β tạo thành HbA, ở người 
trưởng thành bình thường chiếm khoảng 97% tổng 
lượng hemoglobin. Chuỗi α kết hợp với chuỗi δ để 
tạo thành HbA‐2. Dữ liệu từ Nghiên cứu di truyền 
theo dòng họ (phả hệ) cho thấy rằng có mối liên 
hệ rõ rệt giữa VO2max trước và sau khi tập luyện 
với các đa hình của gen HBB. Ở đó, gen HBB có 
thể được xem như một gen ứng viên cho khả năng 
chịu đựng trong quá trình tập luyện. Một nghiên cứu 
của He và cộng sự (2006) đã cho thấy rõ ở quần 
thể người Hán thì hai đa hình gen của gen HBB là 
−551C/T  và intron2,+16C/G có liên quan mật thiết 
tới VO2max. 

Trong nghiên cứu này chúng tôi cũng đã chỉ ra 
rằng PPARA có sự tăng cường biểu hiện sau khi tập 
luyện. Gen PPARA nằm trên nhiễm sắc thể số 22 tai 
vị trí 22q12-q13. Biến thể di truyền được phân tích 
thường xuyên nhất ở gen này là một dạng đa hình 
nằm ở intron số 7 (G/C, rs4253778). Gen PPARA là 
một ứng viên quan trọng cho nghiên cứu khả năng 
thể thao do vai trò của nó trong chuyển hóa lipid, 
cân bằng nội môi năng lượng glucose và viêm mạch 
máu. Nó được kích hoạt trong điều kiện thiếu năng 
lượng, thúc đẩy sự hấp thu, sử dụng và dị hóa axit 
béo. Gen này tham gia vào các phản ứng miễn dịch 
của cơ thể con người tập luyện sức bền, vì nó được 
biểu hiện ở mức độ cao trong ty thể, tim và cơ. 
3. KẾT LUẬN

Kết quả nghiên cứu đã xác định được sự ảnh 
hưởng của quá trình tập luyện dẫn đến sự biểu hiện 
của các gen liên quan tới điều hòa hô hấp và lượng 
oxy tế bào có 3 gen xu hướng biểu hiện tăng là  
EBHX1, PPARD và gen HBB; 01 gen không có sự 
thay đổi là HIF1A
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